
Tuần 29 (Từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2026)             Lớp 5A1 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

06/4 

Sáng 

1 85 HĐTN 

- Sơ kết thi đua tuần 28, triển khai kế hoạch tuần 

29. 

- CĐ: Phong trào “Học nhân ái, biết sẻ chia”;  

- CĐ: Ngày hội thiếu nhi vui khỏe 

 

2 197 Tiếng Việt  Đọc: Danh y Tuệ Tĩnh BGĐT 

3 198 Tiếng Việt LT-C: Luyện tập về từ đồng nghĩa và từ đa nghĩa BGĐT 

4 141 Toán  
Bài 61: Thực hành tính toán và ước lượng về vận 

tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động 

đều - trang 82, 83 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 113 Tiếng Anh Unit 11: Animals BGĐT 

6 57 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới 

(T3) 

BGĐT 

7 57 Khoa học Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại (T2) BGĐT 

Ba 

07/4 

Sáng 

1 199 Tiếng Việt 
Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự 

việc, hiện tượng (Bài viết số 1) 
BGĐT 

2 114 Tiếng Anh  Unit 11: Animals  

3 142 Toán 
Bài 61: Thực hành tính toán và ước lượng về vận 

tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động 

đều - trang 83 

BGĐT, BP 

4 58 Khoa học Bài 26: Phòng tránh bị xâm hại (T3) BGĐT 

Chiều 

5 57 TA Bổ trợ Unit 10 Part 1  

6 29 Đạo đức Bài 7: Phòng tránh xâm hại (T4) BGĐT 

7 29 Công nghệ Bài 9: Mô hình điện mặt trời (T3) 
BGĐT, bộ 

lắp ghép 

Tư 

08/4 

Sáng 

1 200 Tiếng Việt Đọc: Cụ Đồ Chiểu BGĐT 

2 201 Tiếng Việt Đọc: Cụ Đồ Chiểu BGĐT 

3 143 Toán Bài 62: Luyện tập chung - trang 84 BGĐT, BP 

4 58 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới 

(T4) 
BGĐT 

Chiều 

5 86 HĐTN 
HĐGD theo CĐ: Biện pháp bảo tồn cảnh quan 

thiên nhiên. 
BGĐT 

6 29 Âm nhạc 

- TTÂN: Giới thiệu một số nhạc cụ gõ nước 

ngoài - Nghe nhạc: Vũ điệu Tây Ban Nha (E - xơ 

- pa - nha - Ca - ni) - Ôn bài hát: Đất nước tươi 

đẹp sao 

BGĐT 

7 58 TA Bổ trợ Unit 10 Part 2  

 Năm 

09/4 

Sáng 

1 202 Tiếng Việt 
Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn nêu ý kiến 

tán thành một sự việc, hiện tượng 
BGĐT 

2 115 Tiếng Anh Unit 11: Animals  

3 144 Toán Bài 62: Luyện tập chung - trang 85 BGĐT, BP 

4 39 Bổ trợ KT Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

Chiều 

5 57 GDTC 
Bài 2: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai tay 

trên cao. (Tiết 1) 

 

6 29 Mĩ thuật Bài 1: Lễ hội truyền thống  

7 58 TA Toán Pie charts (Biểu đồ hình quạt tròn)  



 

Sáu 

10/4 

Sáng 

1 58 GDTC 
Bài 2: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai tay 

trên cao. (Tiết 2) 
 

2 29 Tin học Bài 27. Thực hành về biến nhớ và biểu thức  

3 203 Tiếng Việt Nói và nghe: Đền ơn đáp nghĩa BGĐT 

4 145 Toán Bài 62: Luyện tập chung - trang 85, 86 BGĐT, BP 

Chiều 

5 116 Tiếng Anh Unit 11: Animals  

6 40 Bổ trợ KT Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

7 87 HĐTN 
SHL - Sinh hoạt theo chủ đề: Tuyên truyền về 

việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 6 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 
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Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 04  tháng 02 năm 2026 
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